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NỘI DUNG CẦN ĐẠT

BÀI 3 : QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA.
1. Nội dung cơ bản của quy luật giá trị.
2. Tác động của quy luật giá trị.
3. Công dân cần vận dụng quy luật giá trị như thế nào. 
BÀI 4 : CẠNH TRANH TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA
1. Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh
2. Mục đích của cạnh tranh
3. Tính 2 mặt của cạnh tranh 
BÀI 5 . CUNG CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA
1. Khái niệm cung - cầu
2. Mối quan hệ cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
3. Vận dụng quan hệ cung - cầu
BÀI 6. CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
1. Khái niệm CNH, HĐH; tính tất yếu khách quan và tác dụng của CNH, HĐH đất nước
2. Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở nước ta
3. Trách nhiệm của công dân đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đất nước
BÀI 7. THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC
1. Khái niệm thành phần kinh tế và tính tất yếu khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần 
2. Các thành phần kinh tế ở nước ta
3. Trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.
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 Câu 1. Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó là nội dung của
A. quy luật giá trị.	B. quy luật thặng dư.    C. quy luật kinh tế.	D. quy luật sản xuất.
Câu 2. Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất hàng hóa phải phù hợp với 
A. thời gian lao động xã hội.				B. thời gian lao động cá nhân.
C. thời gian lao động tập thể.				D. thời gian lao động cộng đồng.
Câu 3. Quy luật giá trị yêu cầu tổng thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra tổng hàng hóa phải phù hợp với 
A. tổng thời gian lao động xã hội.			B. tổng thời gian lao động cá nhân.
C. tổng thời gian lao động tập thể.			D. tổng thời gian lao động cộng đồng.
Câu 4. Quy luật giá trị yêu cầu tổng giá cả hàng hóa sau khi bán phải bằng 
A. tổng thời gian lao động xã hội.			B. tổng thời gian lao động cá nhân.
C. tổng thời gian lao động tập thể.			D. tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất.
Câu 5. Quy luật giá trị tác động đến điều tiết và lưu thông hàng hóa thông qua
A. giá trị hàng hóa.					B. giá cả trên thị trường.
C. giá trị xã hội cần thiết của hàng hóa.		D. quan hệ cung cầu.
Câu 6. Quy luật giá trị tồn tại trong nền sản xuất nào sau đây?
A. Nền sản xuất hàng hoá giản đơn.			B. Nền sản xuất hàng hoá.
C. Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.			D. Mọi nền sản xuất hàng hoá.
Câu 7. Việc thực hiện cơ chế một giá thống nhất trong cả nước là sự vận dụng quy luật giá trị của 
A. nhà nước.						B. doanh nhiệp.	
C. người sản xuất.					D. đại lí phân phối sản phẩm.
Câu 8. Giá cả của hàng hóa trên thị trường biểu hiện 
A. luôn ăn khớp với giá trị.				B. luôn cao hơn giá trị.
C. luôn thấp hơn giá trị.				D. luôn xoay quanh giá trị.
Câu 9. Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất và lưu thông hàng hóa trong quá trình sản xuất và lưu thông phải căn cứ vào 
A. thời gian lao động xã hội cần thiết.		B. thời gian lao động cá biệt.
C. thời gian hao phí để sản xuất ra hàng hóa	.	D. thời gian cần thiết.
Câu 10. Quy luật giá trị tác động đến sản xuất và lưu thông hàng hóa bởi yếu tố nào sau đây?
A. Kích thích tiêu dùng tăng lên.                    B. Điều tiết dòng vốn trên thị trường.
C. Phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa.
D. Điều tiết tiền công lao động.
Câu 11. Ý nào sau đây là sai khi nói đến sự xuất hiện của quy luật giá trị?
A. Quy luật giá trị xuất hiện do yếu tố chủ quan.	
B. Quy luật giá trị xuất hiện do yếu tố khách quan.	
C. Sản xuất và lưu thông hàng hóa ràng buộc bởi quy luật giá trị. 
D. Có sản xuất và lưu thông hàng hóa thì có quy luật giá trị. 
Câu 12. Quy luật giá trị phát huy tác dụng của nó thông qua yếu tố nào dưới đây?
A. Quan hệ cung cầu.				B. Giá trị thặng dư.	
C. Giá cả thị trường.				D. Giá trị sử dụng.
Câu 13. Quy luật nào sau đây giữ vai trò là quy luật kinh tế căn bản của sản xuất và lưu thông hàng hoá?
A. Quy luật tiết kiệm thời gian lao động.	B. Quy luật tăng năng suất lao động.
C. Quy luật giá trị thặng dư.			D. Quy luật giá trị.
Câu 14. Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận là nội dung của khái niệm
A. cạnh tranh.		B. lợi tức.		C. đấu tranh.		D. tranh giành.
Câu 15. Do sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất, kinh doanh là một trong những
A. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.		B. tính chất của cạnh tranh.	
C. nguyên nhân của sự giàu nghèo.		D. nguyên nhân của sự ra đời hàng hóa.
Câu 16. Người sản xuất, kinh doanh cố giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ là một trong những
A. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.		B. tính chất của cạnh tranh.	
C. nguyên nhân của sự giàu nghèo.		D. nguyên nhân của sự ra đời hàng hóa.
Câu 17. Khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ 
A. khi xã hội loài người xuất hiện.			B. khi con người biết lao động.
C. khi sản xuất và lưu thông hàng hoá xuất hiện.	D. khi ngôn ngữ xuất hiện.
Câu 18. Cạnh tranh có vai trò nào sau đây trong sản xuất và lưu thông hàng hoá?
A. Một đòn bẩy kinh tế.				B. Cơ sở sản xuất và lưu thông hàng hoá.
C. Một động lực kinh tế.			D. Nền tảng của sản xuất và lưu thông hàng hoá.
Câu 19. Cạnh tranh xuất hiện khi
A. sản xuất hàng hóa xuất hiện.			B. lưu thông hàng hóa xuất hiện.
C. sản xuất và lưu thông hàng hóa xuất hiện.		D. quy luật giá trị xuất hiện.
Câu 20. Cạnh tranh kinh tế ra đời trong 
A. nền sản xuất tự cấp tự túc.				B. nền sản xuất hàng hoá.	
C. nền sản xuất tự nhiên.				D. mọi thời đại kinh tế.
Câu 21. Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá là nhằm giành lấy 
A. lợi nhuận.						B. nguồn nhiên liệu.	
C. ưu thế về khoa học và công nghệ.			D. thị trường tiêu thụ.
Câu 22. Gia đình G bán bún phở, gần dây do ít khách nên đã đầu tư vào chất lượng và thái độ phục vụ khách hàng chu đáo hơn. Nhờ vậy, lượng khách tăng lên đáng kể, việc buôn bán nhờ thế mà khá lên. Vậy, gia đình G đã sử dụng
A. cạnh tranh không lành mạnh.			B. cạnh tranh lành mạnh.
C. chiêu thức trong kinh doanh.			D. cạnh tranh tiêu cực.
[bookmark: note]Câu 23. Người sản xuất, kinh doanh cố giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ là một trong những
A. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.			B. nguyên nhân của sự ra đời hàng hóa.
C. nguyên nhân của sự giàu nghèo.			D. tính chất của cạnh tranh.
Câu 24. Biểu hiện nào dưới đây không phải là cung?
A. Công ty sơn H hàng tháng sản xuất được 3 triệu thùng sơn để đưa ra thị trường.
B. Quần áo được bày bán ở các cửa hàng thời trang.
C. Đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị thu hoạch 10 tấn lúa để xuất khẩu.
D. Rau sạch được các hộ gia đình trồng để ăn, không bán.
Câu 25. Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, nhà sản xuất sẽ quyết định thu hẹp sản xuất, kinh doanh khi
A. cung giảm.	B. cung tăng.		C. cầu tăng.			D. cầu giảm.
Câu 26. Khối lượng hàng hoá, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định là
A. cầu.		B. tổng cầu.			C. cung.			D. tổng cung.
Câu 27. Do ảnh hưởng bởi dịch covid đã khiến cho doanh số của điện thoại di động Z10 không đạt được như mong muốn của công ty B và C. Do đó, các công ty này thực hiện chương trình khuyến mại. Theo đó khi khách hàng mang một điện thoại bất kỳ của các hãng sản xuất khác đến cửa hàng/ đại lý ủy quyền của công ty B và C thì sẽ được mua điện thoại thông minh Z10 với giá 3.5 triệu đồng. Ba công ty chuyên sản xuất là X, Y, Z (có thị phần kết hợp là 68% trên thị trường liên quan) áp dụng cùng bán giá sàn cao hơn giá thành. Theo em, những ai sau đây đã vận dụng không tốt quy luật cung cầu?
A. Công ty B và C.						B. Công ty X, Y và Z.
C. Công ty X, Y và C.					D. Công ty X, Z và B.
Câu 28. Nguyên nhân nào dẫn đến cạnh tranh?
A. Sự hấp dẫn của lợi nhuận.				B. Sự khác nhau về tiền vốn ban đầu.
C. Điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau.		D. Chi phí sản xuất khác nhau.
Câu 29. Để xây dựng được một cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cần
A. phát triển kinh tế thị trường.				B. chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
C. thay đổi vùng kinh tế.					D. thực hiện chính sách kinh tế mới.
Câu 30. Mạng di động A khuyến mãi giảm 50% giá trị thẻ nạp, một tuần sau mạng B và C cũng đưa ra chương trình khuyến mãi tương tự. Hiện tượng này phản ánh quy luật nào dưới đây của thị trường?
A. Lưu thông tiền tệ.					B. Cạnh tranh.
C. Giá trị.							D. Cung cầu.
Câu 31. Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi trên thị trường xảy ra hiện tượng cung lớn hơn cầu thì sẽ làm cho giá cả hàng hóa có xu hướng
A. giảm.	B. giữ nguyên.	C. tăng.	D. bằng giá trị.
Câu 32. Hoạt động nào sau đây được coi là cạnh tranh lành mạnh?
A. Tăng cường khuyến mại để thu hút khách.
B. Tìm mọi cách để hạ giá thành sản phẩm.
C. Đầu cơ tích trữ hàng hóa trong mùa mưa lũ.
D. Sử dụng nguyên liệu kém chất lượng để sản xuất.
Câu 33. Để đáp ứng yêu cầu của thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, học sinh – sinh viên nên
A. sử dụng các mối quan hệ để có công việc tốt.
B. nhờ cha mẹ sắp xếp cho công việc nhẹ lương cao.
C. xác định mục tiêu, tích cực học tập.
D. tìm mọi cách có được bằng cấp cao để dễ dàng xin việc.
Câu 34. Tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là to lớn và
A. thiết thực. 	B. hiệu quả.			C. ở một số mặt.		D. toàn diện.
Câu 35. Hãng điện thoại X vừa cho ra sản phẩm mới. Nếu là nhà sản xuất X, để kích thích lượng cầu với dòng điện thoại mới đó, em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây để bán được nhiều sản phẩm?
A. Đẩy mạnh khuyến mãi.					B. Bảo hành sản phẩm.
C. Hạ giá thành sản phẩm.					D. Tăng giá thành sản phẩm để gây chú ý.
Câu 36. Giả sử cầu về lượng bia trong dịp Tết Nguyên đán là 12 triệu lít, cung về lượng bia là 15 triệu lít. Số liệu trên phản ánh
A. cung > cầu.	B. cung = cầu.	C. cung < cầu.	D. cung ≤ cầu.
Câu 37. Nội dung nào sau đây được xem là mặt hạn chế của cạnh tranh?
A. Khai thác tối đa mọi nguồn lực.				B. Kích thích sức sản xuất.
C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.				D. Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường.
Câu 38. Khi giá cả một mặt hàng mà em thường sử dụng tăng cao do lượng người mua đông mà hàng lại khan hiếm thì trong vận dụng quy luật cung - cầu, em sẽ lựa chọn cách nào dưới đây theo hướng có lợi nhất cho mình?
A. Chấp nhận mua mặt hàng đó với giá cao vì đã quen dùng.
B. Tìm mua một mặt hàng tương đương có giá trị thấp hơn.
C. Đợi khi mặt hàng nào đó ổn định thì tiếp tục mua.
D. Bỏ hẳn không mua và không sử dụng mặt hàng đó nữa.
Câu 39. Trong các việc làm sau, việc làm nào được pháp luật cho phép trong cạnh tranh?
A. Khai báo không đúng mặt hàng kinh doanh.
B. Bỏ nhiều vốn để đầu tư sản xuất.C. Bỏ qua yếu tố môi trường trong quá trình sản xuất.
D. Đầu cơ tích trữ để nâng giá cao.
Câu 40. Bên cạnh chức năng kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng, thị trường còn có chức năng
A. thông tin.	B. kiểm tra.	C. mua – bán.	D. thực hiện.
Câu 41. Trong nông nghiệp, chuyển từ hình thức lao động “con trâu đi trước, cái cày theo sau” sang lao động bằng máy móc là thể hiện quá trình nào ở nước ta hiện nay?
A. Tự động hóa.	B. Hiện đại hóa.	C. Nông thôn hóa.	D. Công nghiệp hóa.
Câu 42. Mục đích của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là tạo ra
A. sự ổ định về giá cả.	B. năng suất lao động xã hội cao.
C. sự thăng bằng giữa các hàng hóa.	D. một thị trường sôi động.
Câu 43. Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?
A. Thờ ơ với cuộc cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
B. Sử dụng công nghệ, kĩ thuật hiện đại.
C. Nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế.
D. Bảo thủ, không chịu thay đổi khi tham gia nền kinh tế hàng hóa.
Câu 44. Muốn cho giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa, đòi hỏi người sản xuất phải
A. nâng cao uy tín cá nhân.			B. hợp lí hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm.
C. sản xuất một loại hàng hóa.			D. vay vốn ưu đãi.
Câu 45. Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá là nhằm giành lấy
A. lợi nhuận.							B. nhiên liệu.
C. khoa học và công nghệ.					D. thị trường.
Câu 46. Hàng hóa có thể trao đổi được với nhau vì chúng có
A. giá trị bằng nhau.					B. giá cả khác nhau.
C. giá trị và giá trị sử dụng.				D. giá trị sử dụng khác nhau.
Câu 47. Yếu tố nào dưới đây là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế?
A. Quan hệ sản xuất
B. Sở hữu tư liệu sản xuất
C. Lực lượng sản xuất
D. Các quan hệ trong xã hội
Câu 48. Nội dung nào dưới đây lí giải sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta?
A. Nước ta đang trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội
B. Những thành phần kinh tế cũ vẫn còn và xuất hiện thêm những thành phần kinh tế mới
C. Do sự đòi hỏi tất yếu của nền kinh tế thị trường
D. Do đòi hỏi tất yếu về việc xây dựng một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần
Câu 49. Chính sách phát triển nền kinh tế mà Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện là gì?
A. Kinh tế thị trường tự do cạnh tranh
B. Kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa
C. Kinh tế thương mại tăng cường hội nhập
D. Kinh tế tư nhân theo hướng xã hội hóa
Câu 50. Những tiểu thương bán hàng ở chợ thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Kinh tế tập thể
B. Kinh tế tư nhân
C. Kinh tế nhà nước
D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Câu 51. Nhiều người cùng góp vốn thành lập nên Hợp tác xã vận tải Đức Phúc chuyên kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách, đây là thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Kinh tế tập thể
B. Kinh tế tư nhân
C. Kinh tế nhà nước
D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Câu 52. Thành phần kinh tế nào dưới đây được coi là "cầu nối" đưa sản xuất nhỏ lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?
A. Kinh tế tập thể
B. Kinh tế tư bản nhà nước
C. Kinh tế nhà nước
D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Câu 53. Thành phần kinh tế nào dưới đây nắm giữ những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế?
A. Kinh tế tập thể
B. Kinh tế tư bản nhà nước
C. Kinh tế nhà nước
D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Câu 54. Thành phần kinh tế nào dưới đây có vai trò phát huy nhanh tiềm năng về vốn, sức lao động và tay nghề?
A. Kinh tế tập thể
B. Kinh tế tư bản nhà nước
C. Kinh tế nhà nước
D. Kinh tế tư nhân
Câu 55. Thành phần kinh tế nào dưới đây không có trong nền kinh tế nước ta hiện nay?
A. Kinh tế tập thể
B. Kinh tế tư nhân
C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
D. Kinh tế hỗn hợp
Câu 56. Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm:
A. Kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tập thể
B. Kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân
C. Kinh tế tập thể và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
D. Kinh tế tư bản tư nhân và tư bản nhà nước
Câu 57. Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?
A. Tiếp thu và ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất
B. Tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng, bảo vệ chính quyền
C. Chủ động tìm kiếm việc làm ở các ngành nghề thuộc các thành phần kinh tế phù hợp với khả năng của bản thân
D. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn
Câu 58. Nền kinh tế của nước ta hiện nay phát triển theo định hướng nào?
B. Xã hội chủ nghĩa
C. Công nghiệp hóa
D. Hiện đại hóa
A. Tư bản chủ nghĩa
Câu 59. Hành động nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?
A. Tham gia lao động sản xuất ở gia đình.
B. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
C. Chủ động tìm kiếm việc làm phù hợp.
D. Vận động người thân đầu tư vốn vào sản xuất.
Câu 60. Hành động nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?
A. Chăm chỉ học tập, tu dưỡng rèn luyện.
B. Tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao.
C. Tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội.
D. Vận động người thân đầu tư vốn vào sản xuất.
Câu 61. Tập đoàn Macdonan xin cấp phép để thành lập công ty tại Việt Nam, kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Doanh nghiệp này thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Nhà nước.
B. Tư nhân.
C. Tập thể.
D. Có vốn đầu tư nước ngoài.
Câu 62. Bạn A thắc mắc: Tại sao nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội mà lại có thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Em sẽ dùng ý kiến nào dưới đây để giải thích cho bạn hiểu?
A. Do nước ta đang trong thời kì quá độ lên CNXH.
B. Vì nước ta học hỏi theo các nước tư bản.
C. Đó là thành phần kinh tế của CNXH.
D. Đó là sự lựa chọn của Nhà nước.
Câu 63. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Nhà nước.
B. Tư nhân.
C. Tập thể.
D. Có vốn đầu tư nước ngoài.
Câu 64. Gia đình ông A mở cơ sở sản xuất nước mắm bằng nguồn vốn của gia đình. Sau 2 năm kinh doanh có hiệu quả, gia đình ông quyết định mở rộng quy mô sản xuất và thuê thêm 2 nhân công phụ giúp sản xuất. Vậy theo em, cơ sở sản xuất của ông A thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Tập thể.
B. Tư nhân.
C. Nhà nước.
D. Có vốn đầu tư nước ngoài
Câu 65. Công ti Cổ phần Tập đoàn xây dựng A do năm thành viên gia đình ông B và hai người bạn góp vốn thành lập. Công ti này thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Tập thể.
B. Tư nhân.
C. Nhà nước.
D. Có vốn đầu tư nước ngoài
Câu 66. Hiện nay, tại các vùng quê nghề truyền thống được quan tâm phát triển. Theo em nghề truyền thống thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Nhà nước.
B. Tư nhân.
C. Tập thể.
D. Có vốn đầu tư nước ngoài.
Câu 67. Nhiều người cùng góp vốn xây dựng hợp tác xã Homestay Hoàng Tuấn để kinh doanh dịch vụ du lịch trên lòng hồ thủy điện Na Hang, hình thức này thuộc thành phần kinh tế nào?
A. Nhà nước.
B. Tư nhân.
C. Tập thể.
D. Có vốn đầu tư nước ngoài.
Câu 68. Ông A và ông H cùng nhau góp vốn để thành lập hợp tác xã kinh doanh dịch vụ vận tải, sau đó ông T cũng xin tham ra góp vốn. Cuối năm, ông A và H chia cho ông T phần lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn. Vậy ông A và H đã thực hiện nguyên tắc nào trong kinh doanh dưới đây?
A. Tự nguyện.
B. Bình đẳng.
C. Cùng có lợi.
D. Quản lí dân chủ.
Câu 69. Y cho rằng về việc tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần là do nước ta đang học hỏi các nước Tư bản. K, H có ý kiến do nước ta còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu, M nói đó là do sự lựa chọn của chính phủ ta. Bạn nào trên đây có nhận thức đúng?
A. Cả Y, K và H.
B. K và H.
C. K, H và M.
D. Y và M.
Câu 70. A, B, C là học sinh THPT, A nói không phải tham gia lao động ở gia đình vì còn đang đi học. B cho biết mình nên tham gia lao động và có thể vận động người thân đầu tư vốn vào các ngành có lợi. C nói sau khi học xong mới phải lao động. Bạn nào có nhận thức đúng về trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm?
A. Cả A, B và C.
B. A và B.
C. B và C.
D. B.
Câu 71. Sau khi tốt nghiệp Đại học, chị H được nhận vào làm việc tại một công ty tư nhân X. Nhưng bố mẹ chị phản đối, bắt chị phải làm việc trái ngành mà chị H không thích tại một cơ quan nhà nước vì cho rằng ở đó sẽ ổn định và phù hợp với chị hơn. Nếu là chị H em lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?
A. Nghe theo lời bố mẹ vào làm việc trong doanh nghiệp nhà nước.
B. Không nói gì và cứ làm theo ý mình.
C. Không đi làm ở công ty X và cơ quan nhà nước mà bố mẹ ép làm
D. Vẫn đi làm và giải thích cho bố mẹ hiểu sự đúng đắn trong quyết định của mình.
Câu 72. Ngày nào Nam cũng thấy mẹ dậy từ rất sớm để cắt hoa mang ra chợ bán. Thấy thế Nam thường học bài xong từ tối hôm trước để sáng sớm phụ mẹ cắt hoa cho kịp buổi chợ. Việc làm của Nam thể hiện
A. trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.
B. quyền lợi của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.
C. quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.
D. nghĩa vụ của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.
Câu 73. Thấy mẹ mang tiền đi mua vàng dự trữ, Lam khuyên mẹ nên dùng tiền đầu tư sản xuất kinh doanh như thế sẽ ích nước, lợi nhà. Việc làm của Lam thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc
A. chủ động tìm kiếm việc làm ở các ngành nghề thuộc các thành phần kinh tế phù hợp với khả năng của bản thân.
B. tin tưởng ủng hộ và chấp hành tốt chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.
C. vận động người thân trong gia đình đầu tư vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất kinh doanh.
D. tổ chức sản xuất, kinh doanh trong các thành phần kinh tế, các ngành nghề và mặt hàng mà pháp luật không cấm.
Câu 74. Tốt nghiệp lớp 9, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Hằng đã tạm thời nghỉ học xin việc ở xưởng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ để lấy tiền phụ giúp gia đình. Việc làm của Hằng thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc
A. tin tưởng ủng hộ và chấp hành tốt chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.
B. chủ động tìm kiếm việc làm ở các ngành nghề thuộc các thành phần kinh tế phù hợp với khả năng của bản thân.
C. vận động người thân trong gia đình đầu tư vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất kinh doanh.
D. tổ chức sản xuất, kinh doanh trong các thành phần kinh tế, các ngành nghề và mặt hàng mà pháp luật không cấm.
Câu 75. Ngày 13/10/2019, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức lễ Trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2019 - Cúp Thánh Gióng là hình thức tôn vinh của Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam đối với người lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp đang hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có thành tích xuất sắc trên mọi hoạt động liên quan đến xây dựng, phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho kinh tế xã hội của đất nước và nâng cao đời sống người lao động thuộc
A. mọi thành phần kinh tế.
B. thành phần kinh tế Nhà nước
C. thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
D. thành phần kinh tế tư nhân
Câu 76. Trong buổi đi thăm quan trải nghiệm tại rừng quốc gia Ba Vì do nhà trường tổ chức. Hoa định nhổ một cây Địa lan mang về trồng thì Huệ ngăn lại: Không được đâu bạn vì nó là tài sản quốc gia đấy. Theo em cây hoa trên thuộc nhóm tài sản nào sau đây trong khối tài sản nhà nước?
A. Các doanh nghiệp nhà nước.
B. Các quỹ dự trữ quốc gia
C. Các quỹ bảo hiểm nhà nước.
D. Các tài sản thuộc sở hữu nhà nước.
Câu 77. Doanh nghiệp cà phê Trung Nguyên thuộc thành phần kinh tế nào sau đây?
A. Kinh tế tập thể
B. Kinh tế tư nhân
C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
D. Kinh tế tập thể
Câu 78. Hệ thống siêu thị Metro thuộc thành phần kinh tế nào sau đây?
A. Kinh tế tập thể
B. Kinh tế tư nhân
C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
D. Kinh tế tư bản nhà nước
Câu 79. Các thành phần kinh tế cũ và mới ở nước ta tồn tại như thế nào?
A. Độc lập với nhau
B. Khách quan và có mối quan hệ với nhau
C. Gắn kết chặt chẽ với nhau
D. Đan xen với nhau
Câu 80. Sau khi tốt nghiệp THPT bạn B ở nhà mở trang trại chăn nuôi bò. Vậy bạn B đã tham gia vào thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Kinh tế tư nhân
B. Kinh tế gia đình
C. Kinh tế tư bản nhà nước
D. Kinh tế tập thể
Câu 81. Việc liên doanh sản xuất dầu khí giữa Việt Nam với Liên Xô (Nga). Vậy việc liên doanh hợp tác trên thuộc thành phần kinh tế nào?
A. Kinh tế tư bản nhà nước
B. Kinh tế liên doanh
C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
D. Kinh tế tập thể
Câu 82. Những biện pháp và chính sách hỗ trợ nào dưới đây thể hiện sự quan tâm của Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể?
A. Hỗ trợ vốn, ưu tiên về thuế, đất đai, đào tạo nguồn nhân lực
B. Miễn thuế, ưu tiên đất đai làm cơ sở kinh doanh
C. Đào tạo nguồn nhân lực miễn phí giúp quản lí kinh tế
D. Có nhiều ưu tiên và chính sách trong hỗ trợ kinh phí sản xuất
Câu 83. Hiện nay ở nước ta, các công ty tư nhân được sự cho phép của Nhà nước thành lập thuê mướn lao động và được hưởng lợi nhuận dựa trên cơ sở nào sau đây?
A. Luật Tài nguyên và Môi trường
B. Luật Doanh nghiệp
C. Luật Tài chính
D. Chính sách Tài chính
Câu 84. Bạn L đang theo học Kế toán của trường Đại học. L cho rằng sau khi tốt nghiệp Đại học, mình quyết tâm phải xin bằng được vào làm việc trong thành phần kinh tế nhà nước. Nếu là bạn của L em sẽ giúp bạn lựa chọn nào dưới đây?
A. Nên vào và làm việc trong thành phần kinh tế nhà nước vì được biên chế và có lương ổn định
B. Không nhất thiết phải vào làm việc trong thành phần kinh tế nhà nước, làm việc trong thành phần kinh tế nào cũng được
C. Không quan tâm đến vấn đề này
D. Tư vấn giúp L bởi làm việc trong thành phần kinh tế nào cũng được miễn là phù hợp với điều kiện, khả năng và có thu nhập ổn định
Câu 85. Bố X là cán bộ huyện A. Nên bố X đã bắt X phải đi học và sau này vào làm việc trong một cơ quan của huyện. Nhưng X lại không muốn vào làm việc trong cơ quan nhà nước theo nguyện vọng của bố mà X muốn làm việc cho một công ty nước ngoài. Nếu là bạn của X em sẽ giúp X lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Động viên X nên nghe lời bố vì đây là cơ hội và điều kiện tốt
B. Phân tích, tâm sự với bố để bố hiểu rằng con cái có quyền tự do lựa chọn những ngành mà con thích
C. Không quan tâm vì làm việc trong thành phần kinh tế nào cũng được
D. Đưa vấn đề này lên Facebook để chia sẻ với mọi người
-------------------------HẾT--------------------------------
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